
BỘ Y TẾ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             

 

Số:           /QĐ-BYT Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024    

 

QUYẾT ĐỊNH 

         Qu  tr       t uật      vụ t  vấ         ờ          v    u             ờ  

   p       ễ  HIV     ờ     ễ  HIV v     ờ   ệ   AI S tạ     sở   t        ập 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 40/2024/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng, chống 

HIV/AIDS tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Biên bản Họp thẩm định Quy trình kỹ thuật dịch vụ tư vấn cho người có 

hành vi nguy cơ cao, người bị phơi nhiễm HIV, người nhiễm HIV và người bệnh AIDS tại 

cơ sở y tế công lập ngày 12/12/2024. 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS tại Phiếu trình số 

289/PT-AIDS ngày 17/12/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ ều 1.              t    Quy t        y “Quy tr       t u t      v  t  v       

              v    uy                  p                               v        

        S t      s  y t         p”. 

  Đ ều 2. Quy t   nh này có hi u lực kể từ ngày ký, ban hành.  

  Đ ều 3. Các ông, bà: C á    ă  p ò    ộ; C   tr  ng C c Phòng, chống 

HIV/AIDS; C   tr  ng, V  tr  ng các V , C c thuộc Bộ Y t ; Thủ tr  ng các Vi n, 

b nh vi n trực thuộc Bộ Y t ; G á   ốc S  Y t  tỉnh, thành phố trực thuộ  Tru        v  

Thủ tr  ng  á      v  có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t   nh này./. 

 
Nơi nhận: 
- N   Đ ều 3; 

- Bộ tr     ( ể báo cáo); 

- Các Thứ tr     ( ể bi t); 

- L u:  T     S. 
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BỘ Y TẾ 

 

      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độ   ập - Tự    - Hạ   p ú  

 

 

QUY TRÌNH 

   t uật      vụ t  vấ         ờ          v    u             ờ     p       ễ  HIV  

   ờ     ễ  HIV v     ờ   ệ   AI S tạ     sở   t        ập 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BYT ngày      /12/2024 của Bộ Y tế)  

 

 A. CĂN CỨ  ÂY  ỰNG 

1. T     t  số 40/2024/TT- YT    y 22/11/2024  ủ   ộ tr      ộ Y t  Quy      

 ặ    ể       t  -    t u t      v  y t   ự p ò   về  ĩ   vự  p ò      ố      /   S t   

 á     s  y t         p 

2. Quy t      số 3210/QĐ- YT    y 31/10/2024  ủ   ộ tr      ộ Y t  về v    

         “Đề       quy tr       t u t      v     t u t   ể       y t   y t   ự p ò   t   

 á     s  y t         p; 

  .  ANH MỤC VÀ CHỦNG LOẠI CÁC  ỊCH VỤ TƯ VẤN CHO NGƯỜI 

CÓ HÀNH VI NGUY CƠ CAO  NGƯỜI  Ị PHƠI NHIỄM HIV  NGƯỜI NHIỄM 

HIV VÀ NGƯỜI  ỆNH AI S TẠI CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP 

 1.  ANH MỤC  

- T  v    á   â  t      s  y t ; 

- T  v        t      s  y t ; 

- T  v    á   â  t         t ứ    u  ộ  ; 

- T  v        t         t ứ    u  ộ  ; 

- T  v    á   â  t         t ứ  từ x ; 

- T  v        t         t ứ  từ x . 

 2. CHỦNG LOẠI TỪNG  ỊCH VỤ  

(1) T  v   tuâ  t ủ   ều tr ; 

(2) Đ ều tr   ự p ò    ây truyề      từ  ẹ s       ;  

(3)  ộ   ộ t    tr                  trẻ v  t       ê ;  



2 

 

 
 

(4) C ă  s   sứ    ỏ  s    sả  v  sứ    ỏ  t            trẻ v  t       ê ;  

(5) C uyể  t  p trẻ v  t       ê  s       s    ều tr         ớ ;  

(6) Sử      t uố . 

C. NỘI  UNG CÁC QUY TRÌNH  ỊCH VỤ 

I. QUY TRÌNH TƯ VẤN CÁ NHÂN TẠI CƠ SỞ Y TẾ 

Quy tr    t  v    á   â  t      s  y t       ồ  quy tr         á    ủ          ớ   ây: 

(1) Tuâ  t ủ   ều tr                          ; 

(2) Tuâ  t ủ   ều tr              ều tr   ự p ò   tr ớ  p          vớ     ; 

(3) Tuâ  t ủ   ều tr              ều tr   ự p ò   s u p          vớ     ; 

(4) Đ ều tr   ự p ò    ây truyề      từ  ẹ s       ;  

(5)  ộ   ộ t    tr                  trẻ v  t       ê ;  

(6) C ă  s   sứ    ỏ  s    sả  v  sứ    ỏ  t            trẻ v  t       ê ;  

(7) C uyể  t  p trẻ v  t       ê  s       s    ều tr         ớ ;  

(8) Sử      t uố . 

1. T  vấ  tu   t ủ đ ều tr         ờ   ệ      ễ  HIV  

1.1. Mụ  đí    

 ỗ trợ                t ự       tốt tuâ  t ủ   ều tr   R    ằ    t   ợ  tả  

  ợ        uy tr    ớ     ỡ   ứ       tốt    t      ớ     ỡ   p át     . 

1.2. Đ       ĩ  

T  v   tuâ  t ủ   ều tr                        quá tr     u     p t     t     ỗ trợ 

               t ự        ú    á  quy      tr      ều tr                  ồ  v    

uố   t uố   R  v   á  t uố    ều tr        ý   á ; tuâ  t ủ        á  v  t ự        á  

xét        t     õ    ều tr   R . 

1.3. N u    tắ  

- T ự       t  v   tuâ  t ủ   ều tr   R     y tr     ầ    á   ầu t ê  v  tr    t t 

 ả  á   ầ  tá    á . 

- K        tuâ  t ủ   ều tr   R   ầ                  ủ  ộ   xây  ự   v  quy t 

     p ù  ợp vớ    ều             ả      t ể  ủ  từ        .  

1.4. C uẩ      



3 

 

 
 

1.4.1. Người thực hiện:  á  sĩ    ều   ỡ   t      s  y t    ều tr     /   S   ợ      t   

  ặ  t p  u   về C ă  s   v    ều tr     /   S       ồ  quy tr    t  v   tuâ  t ủ   ều 

tr  ( ọ    u            t  v  ). 

1.4.2. Địa điểm, hình thức thực hiện kỹ thuật: Trự  t  p t      s  y t . 

1.4.3. Vật tư: 

- Tr   /ả  /áp p í   tr   t      t      u truyề  t       ê  qu         ều tr   R   

 ợ  í    sự  ầ  t   t v    ớ    ẫ  t ự       tuâ  t ủ   ều tr   R ; 

-      á        trú     y t    ê  qu    sổ sá         ép/ út. 

- Cá  v t       ầ  t   t   á . 

1.4.4. Thiết bị:                         v    â  v ê  y t . 

1.5. T ờ       t ự    ệ : T          ột  uộ  t  v   tru        30 p út. 

1.6. A  t   : C   á  t   t     ả   ả              t              t  v   t    quy      

 ủ     s  y t . 

1.7. Cá    ớ  t          

1.7.1. T  vấ  tu   t ủ đ ều tr   ầ  đầu  

Bước 1. Chào hỏi và giới thiệu về mục tiêu của cuộc tư vấn 

Bước 2. Cung cấp thông tin và tư vấn về thực hiện tuân thủ điều trị  

- Cu     p t     t   về t         uố   t uố    á    ù    ố  vớ  t uố  tr    p á  

 ồ   ều tr   R   ủ            ; 

- G ả  t í   t          tuâ  t ủ   ều tr   R    ợ  í   v  sự  ầ  t   t  uy tr  tuâ  t ủ 

  ều tr   R ; 

- T  v              về t      ể  uố   t uố  p ù  ợp vớ        ả      t ể  ủ  

          ;  

- T  v   v   ỗ trợ            xây  ự            tuâ  t ủ   ều tr     t ể      ồ  

t      ể  uố   t uố    á   sử       á       p áp  ể uố   t uố   ú         ú     ều  

 ú    á     á   t ứ    ớ       ẹ   ầ    á  t  p t   ;  

-   ớ    ẫ             xử trí     quê    ều t uố   R   quê    ều t uố    ều tr  

    t ề  ẩ  (  u   ); 

- T  v   về p ả  ứ           ủ  t uố  tr    p á   ồ                    sử      

v   á       p áp xử trí     xu t       á  p ả  ứ     y; 

-  ỗ trợ tâ   ý v  trả      á   âu  ỏ   ủ            . 
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Bước 3. Thống nhất kế hoạch tuân thủ điều trị của người bệnh 

- Đề                   ắ               tuâ  t ủ   ều tr   ã   ợ  xây  ự  ; 

-  ẹ       tá    á /t  v    ầ  t  p t   . 

1.7.2. T  vấ  tu   t ủ đ ều tr   ầ    á  t  p t e  

T ự       03   ớ         ầ  t  v   tuâ  t ủ   ều tr   ầ  t ứ    t t       1.7.1.  

L u ý   ữ    ộ   u   s u: 

-  ỏ             về số   ều t uố   ã quê  tr    t á   qu .  

-  ỏ             về v    t ự                tuâ  t ủ   ều tr                 ã 

xây  ự   t    ầ  t  v   tr ớ . T     ểu  á    uyê    â /r    ả                     

      t ự         ợ  tuâ  t ủ   ều tr                v    quê  t uố  v  t ả   u   về   á  

     p áp  ể   ắ  p     á    uyê    â /r    ả    y. 

- T  v   v   ỗ trợ            xây  ự            tuâ  t ủ   ều tr   ớ    ợ    ều 

  ỉ   t     á       p áp   ắ  p    vừ    ợ  t ả   u    t ố      t. 

-   ớ    ẫ      xử trí     quê    ều t uố   R   quê    ều t uố    ều tr      t ề  ẩ  

(  u   ); 

-  ẹ       tá    á /t  v    ầ  t  p t   . 

1.7.3. T  vấ  tă     ờ   tu   t ủ đ ều tr        t quả tả    ợ   HIV > 50  ả  

s  / L (t ự    ệ  03  uộ  t  vấ  tă     ờ   tu   t ủ đ ều tr  ARV       uộ   á   

   u 01 t á  ) 

Cá    ớ  t ự    ệ      từ    uộ  t  vấ : Gồ  03   ớ  quy      t       1.7.1.  

Cuộc tư vấn thứ nhất: t p tru   v    á   ộ   u   s u: 

- G ả  t í   ý    ĩ    t quả xét        tả    ợ      ; 

- N ắ      sự  ầ  t   t  ủ  tuâ  t ủ   ều tr   R  v    uy    t  t       ều tr  p ả  

  uyể   ổ  p á   ồ   ều tr    u                  tuâ  t ủ   ều tr   R  tốt; 

-  ỏ             về v    tuâ  t ủ uố   t uố   R  tr    t         qu   ít    t    

tr    t á   qu   tuầ  qu ; 

- T     ểu  á    uyê    â /r    ả                           t ự         ợ  

tuâ  t ủ   ều tr                v    quê  t uố  v  t ả   u   về   á       p áp  ể   ắ  

p     á    uyê    â /r    ả    y; 

- T  v   v   ỗ trợ            xây  ự            tuâ  t ủ   ều tr   ớ    ợ    ều 

  ỉ   t     á       p áp   ắ  p    vừ    ợ  t ả   u    t ố      t; 
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- T      á                      t  v   tă         tuâ  t ủ   ều tr   ầ  2   ầ  3  

 ỗ   ầ   á      u 01 t á   v  t      ể          xét        tả    ợ       s u 03 t á   

t  v   tă         tuâ  t ủ   ều tr . 

Cuộc tư vấn thứ hai: t p tru   v    á   ộ   u   s u: 

- Đá     á  ứ   ộ tuâ  t ủ   ều tr   R   ủ              ể từ  ầ  t  v   tă   

      tuâ  t ủ   ều tr   R   ầ  tr ớ . 

- N ắ                     về sự  ầ  t   t  ủ  tuâ  t ủ   ều tr   R  v  v    p ả  

  uyể   ổ  p á   ồ   á    u tuâ  t ủ   ều tr        tốt  ẫ      t  t       ều tr . 

- Tr    ổ  vớ             về       ă   ủ  v    tuâ  t ủ   ều tr  tr    t á   vừ  

qu  v   á    ả  p áp p ù  ợp  ể  ả  t     tuâ  t ủ   ều tr . 

-  ẹ       t  v   tă         tuâ  t ủ   ều tr   ầ  3. 

Cuộc tư vấn thứ ba: t p tru   v    á   ộ   u   s u: 

- Đá     á  ứ   ộ tuâ  t ủ   ều tr   R   ủ              ể từ  ầ  t  v   tă   

      tuâ  t ủ   ều tr   R  tr ớ ; 

- N ắ                     về sự  ầ  t   t  ủ  tuâ  t ủ   ều tr   R  v  v    p ả  

  uyể   ổ  p á   ồ   á    u tuâ  t ủ   ều tr        tốt  ẫ      t  t       ều tr ; 

- Tr    ổ  vớ             về       ă   ủ  v    tuâ  t ủ   ều tr  tr    t á   vừ  

qu  v   á    ả  p áp p ù  ợp  ể  ả  t     tuâ  t ủ   ều tr . 

- T  v      ớ    ẫ             t ự       xét        tả    ợ        ể quy t      

p á   ồ  R  t  p t   . 

1.8. N ậ  đ      t quả   á   á    t quả v    u trữ  ồ s   

- G     ép      xét   t quả t  v   tuâ  t ủ   ều tr  s u  ỗ   uộ  t  v   v        

á        trú. 

- L u trữ  á  t     t   trê  sổ quả   ý           /p ầ   ề . 

1.9.  ử  ý t     uố   

-  ỗ trợ tâ   ý           . 

- N ừ   t  v                          v       ự . 

1.10. T     ệu t      ả   

Quy t      số 5968/QĐ- YT    y 31/12/2021  ủ   ộ tr      ộ Y t  về ”  ớ   

 ẫ    ều tr  v    ă  s      /   S”. 
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2. T  vấ  tu   t ủ đ ều tr         ờ  đ ều tr   ự p ò   tr ớ  p       ễ  vớ  HIV 

(PrEP) 

2.1. Mụ  đí   

 ỗ trợ         ều tr   ự p ò   tr ớ  p          vớ      t ự         ợ   á  yêu 

 ầu   uyê      tr    quá tr    sử           v   ể   t    u quả  ự p ò            . 

2.2. Đ       ĩ  

T  v   tuâ  t ủ tr      ều tr   ự p ò   tr ớ  p          vớ         quá tr    

 u     p t     t     ỗ trợ       sử           v  PrEP      t ứ    ợ    uy     ủ  v    

 ây                       v    uy          ợ  í    ủ    ều tr   ự p ò   tr ớ  p          

vớ      v  t ự         ợ   á  yêu  ầu   uyê      tr    quá tr    sử           v   ể 

  t    u quả  ự p ò            . 

2.3. N u    tắ  

- T   trọ           ợ  t  v  ; 

- K      ỳ t   v  p â     t  ố  xử vớ          ợ  t  v  ; 

- Cu     p t     t    ầy  ủ    í   xá  t      ớ    ẫ   ủ   ộ tr      ộ Y t  về 

  ều tr   ự p ò   tr ớ  p          vớ     .  

2.4. C uẩ      

2.4.1. Người thực hiện:  á  sĩ    ều   ỡ   t      s    ều tr     /   S   ợ      t     ặ  

t p  u   về C ă  s   v    ều tr     /   S       ồ  quy tr    t  v     ều tr   ự p ò   

tr ớ  p          vớ     . 

2.4.2. Địa điểm, hình thức thực hiện kỹ thuật: Trự  t  p t      s  y t ; 

2.4.3. Vật tư: 

- Tr   /ả  /áp p í   tr   t      t      u truyề  t       ê  qu        ợ  í     ều tr  

 ự p ò   tr ớ  p          vớ       t êu   uẩ  v  quy tr      ều tr   ự p ò   tr ớ  p    

      vớ     . 

-        t  v    áy     u  á  t        p về   ều tr   ự p ò   tr ớ  p               

 á   ộ   u    ầ  t  v       sử      PrEP v  quy tr    t ự       PrEP. 

- T ù    ự   rá  t ả  s       t  t ù    ự   rá  t ả  y t ; 

-      á        trú     y t    ê  qu    sổ sá         ép/ út; 

- Cá  v t       ầ  t   t   á . 

2.4.4. Thiết bị:                    t  v   v          ợ  t  v  . 



7 

 

 
 

2.5. Thời gian thực hiện: T          ột  uộ  t  v   tru        30 p út. 

2.6. A  t   : C   á  t   t     ả   ả              t              t  v   t    quy      

 ủ     s  y t . 

2.7. Cá    ớ  t          

Cuộc thứ nhất. Tại lần khám đầu tiên (T0) 

Bước 1. Chào hỏi và giới thiệu về mục tiêu của cuộc tư vấn 

Bước 2. Cung cấp thông tin và tư vấn về PrEP  

- Đá     á   uy     ây            ủ          ợ  t  v   t     qu  v    s     ọ  

     v    uy   . 

- Cu     p t     t   về  ợ  í    ủ  PrEP   á       t uố   R  sử          PrEP 

       ợ   u     p t      s  y t ; t êu   uẩ  sử      PrEP  xét            v   á   ộ  

 u    ầ    ợ  t ự             ồ       tá    á              ợ  t  v   quy t      sử 

     PrEP. 

- T  v   về  á       t ứ  sử      PrEP       t á       v    uy    v   ỗ trợ       

  ợ  t  v   sử      PrEP t    từ        t ứ  p ù  ợp vớ       v . 

- T  v   về  á       p áp p ò          á       ồ   ả v    sử              su 

tr    qu      t         ể trá    ây truyề   á        ây truyề  qu        t       . T  

v   sử              su v     t     tr   tr    quá tr    sử      PrEP. 

- G ả  t í   sự  ầ  t   t  ủ  tuâ  t ủ   ều tr  PrEP; Tr      ợp            sử 

     t uố   R        uố  :   ớ    ẫ        sử           v  uố   t uố  t         

p ù  ợp v  tuâ  t ủ   ều tr  v  xử trí     quê  uố   t uố ; Tr      ợp sử      t uố  

 R        t ê    ặ  vò    ặt â      t     ớ    ẫ     t ể  á   t ứ  tuâ  t ủ     từ   

            y. 

- Cu     p t     t   về  á  tá                   uố     t ể  ặp v   á   xử trí. 

- Cu     p t     t   về t           t   ợ     u quả  ả  v   ây            ể từ 

    sử      t uố  v   á       p áp p ò     ừ    á   ầ  t ự       tr    t           y: 

-  ẹ       tá    á /t  v    ầ  t  p t   . 

Các cuộc tư vấn tiếp theo  

Cá    ớ  t  v          uộ  t  v   t ứ    t  t p tru   v    á   ộ   u   s u: 

- Sự tuâ  t ủ   ều tr   R .  
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-  ỏ          ợ  t  v   về số   ều t uố   ã quê  tr    t á   qu . T     ểu về  á  

  uyê    â /r    ả   ẫ      v    quê  t uố  v  t ả   u   về   á       p áp  ể   ắ  p    

 á    uyê    â /r    ả    y. 

-  ỏ  về  á       v    uy     ớ  xu t        á   t ứ   ể       sử           v  

PrEP t ự         ợ  v    uố   t uố  v  tá    á  t        ; 

-   ớ    ẫ      xử trí     quê    ều t uố   R . 

-  ẹ       tá    á /t  v    ầ  t  p t   . 

2.8. N ậ  đ      t quả   á   á    t quả v    u trữ  ồ s   

- N    xét   t quả t  v   s u  ỗ   uộ  t  v    

- G     ép   t quả t  v     á       v    uy         ớ  p át s    v       p áp xử 

trí v        á        trú. 

2.9.  ử  ý t     uố   

-  ỗ trợ tâ   ý         ợ  t  v  . 

- N ừ   t  v               ợ  t  v           v       ự . 

2.10. T     ệu t      ả   

Quy t      số 5968/QĐ- YT    y 31/12/2021  ủ   ộ tr      ộ Y t  về ”  ớ   

 ẫ    ều tr  v    ă  s      /   S  

3. Qu  tr    t  vấ  tu   t ủ đ ều tr         ờ  đ ều tr   ự p ò   s u p       ễ  vớ  

HIV (PEP) 

3.1. Mụ  đí   

 ỗ trợ         ều tr   ự p ò   s u p          vớ           t ứ    ợ    uy    

          v  t ự       tuâ  t ủ   ều tr   R   ể  ự p ò             ây          . 

3.2. Đ       ĩ  

T  v   tuâ  t ủ   ều tr              ều tr   ự p ò   s u p          vớ      

(PEP)     ột quá tr     u     p t     t   về   uy                  u quả  ủ  p á   ồ 

 R    ều tr   ự p ò             s u     p               t         v   á  v     ầ  

  ợ  t ự           sử           v  PEP. 

3.3. N u    tắ  

- T   trọ           ợ  t  v  ; 

- K      ỳ t   v  p â     t  ố  xử vớ          ợ  t  v  ; 
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- Cu     p t     t    ầy  ủ    í   xá  t      ớ    ẫ   ủ   ộ tr      ộ Y t  về 

  ều tr   ự p ò   s u p          vớ     .    

3.4. C uẩ      

3.4.1. Người thực hiện:  á  sĩ    ều   ỡ   t      s    ều tr     /   S   ợ      t     ặ  

t p  u     ợ  về C ă  s   v    ều tr     /   S       ồ  quy tr    t  v     ều tr   ự 

p ò   s u p          vớ     . 

3.4.2. Vật tư: 

  - Tr   /ả  /áp p í   tr   t      t      u truyề  t     về  á       t ứ  p          

vớ      v    uy     ây               từ        t ứ  p         ; sự  ầ  t   t v   ợ  í   

 ủ  p á   ồ   ều tr   ự p ò   s u p          vớ     . 

- X  p ò  /  ớ  rử  t y    ớ  sát   uẩ     ớ   uố  s     ý   ă   t y    ẩu tr     

   y v  s       ă    u t y. 

- T ù    ự   rá  t ả  s       t  t ù    ự   rá  t ả  y t   tú   ự   rá . 

-      á        trú     y t    ê  qu    sổ sá         ép/ út. 

- Tr    p     ủ    â  v ê  t  v  : t    quy        u    ủ     s    ều tr ; 

- Cá  v t       ầ  t   t   á . 

3.4.3. Thiết bị:  

-                    t  v   v          ợ  t  v    

- K   ự   t      u truyề  t     

3.4.4. Thời gian thực hiện: T          ột  uộ  t  v   tru        30 p út. 

3.4.5. Địa điểm, hình thức thực hiện kỹ thuật: Trự  t  p t      s  y t  

3.5. A  t     

     Đả   ả     t          â  v ê       ặp  á  t     uố        ự . 

3.6. Cá    ớ  t          

Cuộc thứ nhất: Tư vấn lần đầu khi khách hàng đến cơ sở điều trị 

Bước 1: Tiếp đón khách hàng 

Bước 2: Thực hiện tư vấn 

T  v   về xử  ý v t t     : 

  -  ỏ    á         ã xử  ý v t t          t      ? 
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  -   ớ    ẫ    á        xử trí v t t        u        ợ  t ự      . 

X   xét  t  v   về    ê   ả  p         :  

-   ê   ả  p          p ả       rõ   ữ    ộ   u   s u: 

+ N  y            ả   xảy r  p          

+ M  tả      t ứ     p            ứ   ộ tổ  t      v       p áp xử trí v t 

t      

+ Đá     á   uy  ây            

+ L y   ữ  ý  ủ    ữ           ứ        v    ữ  ý  ủ        p   trá  . 

- L u trữ tr     ồ s    ê   ả  p         . 

- G     ép     tr     ồ s    ữ   t     t   từ   ê   ả  p         . 

- T  v   tuâ  t ủ   ều tr   R . 

Nộ   u   t  v   tuâ  t ủ   ều tr   R              ều tr   ự p ò   s u p          vớ  

   :  

- T  v   về   uy               v ê         v ê      C; t  v   t ê  p ò   vắ  

x   v ê       . 

- T  về  ợ  í    ủ    ều tr   ự p ò   s u p         . 

- T  v   p á   ồ   ều tr   ự p ò   s u p          vớ        á  tá             

      uố   ủ  t uố  v   á   xử trí . 

- T  v   t          tuâ  t ủ   ều tr  v   á   xử trí quê    ều. 

- T  v    ự p ò    ây                   á  tr               ử  sổ (xét        

    â  tí  )   ê   ầ  p ả  t ự       p ố   ợp  á       p áp  ự p ò    ây truyề      

        t           í  . 

-  ỗ trợ tâ   ý 

- Trả      á   âu  ỏ   ủ    á        

 -  T  v   xét                s u 1 t á   v  3 t á    ể từ        p         . 

-  ẹ  tá    á  s u 1 t á  .  

Cuộc tư vấn lần tiếp theo: (kết thúc đợt điều trị dự phòng sau phơi nhiễm với HIV) 

Cá    ớ  t  v          uộ  t  v   t ứ    t  t p tru   v    á   ộ   u   s u: 

- Đá     á tuâ  t ủ   ều tr  
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- T  v     á                xét                

- T  v    xử trí t      t quả xét           : 

  +           tí  :  ỗ trợ tâ   ý  t     ả     uyể               ều tr   R     y. 

   +     â  tí  : t  v   về  á       p áp p ò    ây             ẹ  xét            

s u 2 t á  . 

2.7 N ậ  đ      t quả   á   á    t quả v    u trữ  ồ s   

- N    xét   t quả t  v   s u  ỗ   uộ  t  v    

- G     ép   t quả t  v     á       v    uy         ớ  p át s    v       p áp xử 

trí v        á        trú. 

3.8.  ử  ý t     uố   

-  ỗ trợ tâ   ý         ợ  t  v  . 

- N ừ   t  v               ợ  t  v           v       ự . 

3.9. T     ệu t      ả   

Quy t      số 5968/QĐ- YT    y 31/12/2021  ủ   ộ tr      ộ Y t  về ”  ớ   

 ẫ    ều tr  v    ă  s      /   S  

4. Qu  tr    t  vấ  đ ều tr   ự p ò       tru ề  HIV từ  ẹ s        

4.1. Đố  t ợ   t  vấ  

 P    ữ      t         ỉ        ều tr   ự p ò    ây truyề      từ  ẹ s       . 

4.2. Mụ  đí   

 ỗ trợ p    ữ      t         t ứ  v  t ự         ợ   á      t   p   ằ    ả   ây 

truyề      từ  ẹ s       .  

4.3. Đ       ĩ  

T  v     ều tr   ự p ò    ây truyề      từ  ẹ s            ột quá tr      ằ  

 u     p t     t   về  á      t   p   ả    uy     ây truyề      từ  ẹ s        v   ỗ 

trợ p    ữ      t   /       ẹ     r  quy t      tr    v    sử       á      t   p   y.  

4.4. N u    tắ  

- Cu     p  á      t   p p ù  ợp vớ  t    tr              v            t     ỳ 

 ủ  p    ữ      t      ộ   u   t  v     í   xá        ểu   ầy  ủ v  p ù  ợp. 

- T  v        ỗ trợ   t  ố  vớ   á       v    ă  s   v    ều tr     . 

4.5. C uẩ      
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4.5.1 Người thực hiện:  á  sĩ    ều   ỡ     ợ      t     ặ  t p  u   về Đ ều tr  v  

  ă  s      /   S       ồ    ều tr   ự p ò    ây truyề      từ  ẹ s       . 

4.5.2 Vật tư 

- Sổ t y   ớ    ẫ   t      u truyề  t     về    /   S v    ều tr   ự p ò    ây 

truyề  từ  ẹ s       . Tr   /ả  /áp p í   tr   t      t      u truyề  t       ê  qu       

 ợ  í     ều tr   R  sớ  vớ  p    ữ      t      á  p á   ồ  R  tố   u tr      ều tr   ự 

p ò    ây truyề      từ  ẹ s       ... 

- P   u  ồ   ý xét            t     ẫu T     t  01/2015/TT- YT  ố  vớ  

tr      ợp   t quả s     ọ     p ả  ứ  . 

- X  p ò  /  ớ  rử  t y    ớ  sát   uẩ     ớ   uố  s     ý   ă   t y    ẩu tr     

   y v  s       ă    u t y 

- T ù    ự   rá  t ả  s       t  t ù    ự   rá  t ả  y t   tú   ự   rá  

-      á        trú     y t    ê  qu    sổ sá         ép/ út  t ố    ê  á   á  t    

quy      t    á  vă   ả  p áp quy v    ớ    ẫ    uyê        ều tr   R     ều tr   ự 

p ò    ây truyề      từ  ẹ s       ; 

- Cá  v t       ầ  t   t   á . 

4.5.3 Thiết bị 

        v          t   t     áy tí  /  pt p  ể   u trữ v    p    t  ồ s . 

4.6. T ờ       t ự    ệ : Một  uộ  t  v   tru        30 p út. 

4.7 Đ   đ ể  t ự    ệ : T      s  y t : P ò   t  v      /   S   ặ  p ò     á  sả  

p           tr    t   t    p ù  ợp   ả   ả  r ê   t    ủ á   sá  . 

4.8. A  t    

N â  v ê  y t   ầ    ợ      t    ể xử  ý  á  t     uố        ự     t  ồ     ặ  

xu    ột tr    quá tr    t  v  . 

4.9. Cá    ớ  t         

Bước 1. Chào hỏi và thông báo lý do tư vấn 

- C     ỏ   tự   ớ  t   u  ả  t â . 

- Cu     p t     t   v  ý    ĩ   ủ    t quả xét           ; 

Bước 2. Cung cấp thông tin và tư vấn về việc thực hiện các can thiệp điều trị dự phòng 

lây truyền HIV từ mẹ sang con 
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Că   ứ t    tr    t     ỳ  ể quy t       á      t   p   ều tr   ự p ò    ây truyề  

    từ  ẹ s               ẹ  ầ  t ự        ể   ả   ây truyề                  t ể: 

  Phụ nữ mang thai phát hiện nhiễm HIV khi mang thai hoặc khi chuyển dạ hoặc 

người mẹ khi đang cho con bú: 

  (1) Tr      ợp        ẹ    xét               p ả  ứ    ú    uyể          s   : 

t  v   về v      ều tr   R     y      ẹ v      s u     s      ồ   t    sự  ầ  t   t  ủ      

xét          ẳ                 ;  

  +) Tr      ợp   t quả   ẳ            â  tí  : t  v   v     ừ   sử      t uố  

 R       ả  ẹ v     ; 

  +) Tr      ợp   t quả   ẳ                  tí  : t  v   về t  p t     ều tr   R  

     ẹ v    ều tr   ự p ò              t  v    u     ỡ   trẻ v  t  v     uyể  t  p  ẹ v  

          ă  s     ều tr  t  p t   t    á     s    ều tr      p ù  ợp vớ         ẹ v     . 

  (2) Tr      ợp        ẹ   ợ    ẳ                           t     

  - T  v   về     t êu  ủ    ều tr   R       ả  tả    ợ       xuố     ớ     ỡ   

p át       ể   ả   ây truyề              v  v  sứ    ỏ   ủ   ẹ  ù    á      t   p  ầ  

t   t   á   ể  ự p ò    ây truyề      từ  ẹ s       ; 

  - T  v   về p á   ồ t uố   R  tố   u  ầ    ợ  sử           ẹ v   á   xử trí     

   tá       p    ủ  t uố .  

  - T  v    ỗ trợ tuâ  t ủ   ều tr   R  v  tầ  qu   trọ    ủ  tuâ  t ủ   ều tr    ằ  

  ả   ây truyề              v  v  sứ    ỏ   ủ   ẹ. 

  - T  v   về tầ  qu   trọ    ủ  xét        tả    ợ         tuầ  34 - 36  ủ  t     ỳ 

 ể  á     á   uy     ây truyề               quy t      p á   ồ v  t          ù   t uố  

 R   ự p ò          . 

  - T      á  quy tr      ều tr  v      xét        tr ớ  v  tr    quá tr      ều tr  

 R . 

  - T  v      uyể   ử  p    ữ      t           s  sả       p ù  ợp v      u     p 

    t   p  ự p ò    ây truyề      từ  ẹ s             ẹ v     ;  

Phụ nữ đang điều trị ARV thì có thai 

  - T  v   tuâ  t ủ   ều tr  p á   ồ  R       t   v   á      t   p  ầ  t   t   á   ể 

  ả   ây truyề      từ  ẹ s       ; 

  - T  v      uyể   ử  p    ữ      t           s  sả       p ù  ợp v      u     p 

    t   p  ự p ò    ây truyề      từ  ẹ s             ẹ v     ;  
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Bước 3. Kết thúc cuộc tư vấn 

- G     ép  á   ộ   u   t  v   v   á      t   p  ầ    ợ  t ự           p    ữ 

     t     ể   ả   ây truyề      từ  ẹ s        v    ồ s       á . 

-  ỗ trợ   t  ố  p    ữ      t    v       ủ   ọ t  p     vớ   á     s  y t      u   

  p  á      t   p   ều tr        ặ     s  sả              t   p   ều tr   ự p ò    ây 

truyề      từ  ẹ s        p ù  ợp. 

4.10  á   á    t quả v    u trữ  ồ s  

 ồ s    u trữ  ồ  p   u  ồ   ý xét           ê   ả  t  v    v    t quả xét       . 

4.11. T     ệu t      ả  

- Quy t      số 5968/QĐ- YT    y 31/12/2021  ủ   ộ tr      ộ Y t  về 

”  ớ    ẫ    ều tr  v    ă  s      /   S” 

- Quy t      số 5877/QĐ- YT    y 29/12/2017  ủ   ộ tr      ộ Y t  về v    

p ê  uy t “  ớ    ẫ  tr ể        ự p ò    ây truyề      từ  ẹ s        t    á     s  y 

t ”. 

- T     t  số 09/2021/TT- YT    y 30 t á   6  ă  2021  ủ   ộ tr      ộ Y t  

quy      quy tr     t      ể   số  ầ  xét                p    ữ      t   ;   ă  s    

  ều tr   ố  vớ  p    ữ           tr    t     ỳ      t         s                  ú v  

 á       p áp   ằ    ả   ây           từ  ẹ s       . 

5. Qu  tr    t  vấ   ộ   ộ t    trạ      ễ  HIV     trẻ v  t             ễ  HIV 

5.1. Mụ  đí    

G úp trẻ   ểu  ú   về t    tr               ột  á   tí    ự    ồ   t    tr       

     t ứ    ĩ  ă    ể trẻ tự  ộ   ộ t    tr              vớ          á   ồ   t      á  

    trẻ tự   ă  s    tuâ  t ủ   ều tr   R              ây truyề                  á .  

5.2. Đ       ĩ  

 T  v    ộ   ộ t    tr                  trẻ v  v  t       ê                ột quá 

tr      ằ  t      á      trẻ về v    trẻ            tr            t ứ  v   ỗ trợ trẻ tr    

v    tuâ  t ủ   ều tr   R   t ự        á       v     t               ây           v  tự 

 ộ   ộ t    tr               ủ   ả  t â       ầ  t   t. 

5.3. N u    tắ  

 (1). C ỉ t ự       t  v    ộ   ộ t    tr                  trẻ  áp ứ    ủ  á    ều 

      ể  ộ   ộ t    tr         ; 

 (2). Nộ   u   t  v    ộ   ộ t    tr               ầ  p ù  ợp vớ   ứ  tuổ   ủ  trẻ; 
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 (3) Đả   ả  tí   r ê   t  v   ả    t. 

5.4. C uẩ      

5.4.1. Người thực hiện:  á  sĩ   ặ    â  v ê  y t  trự  t  p   ều tr  v    ă  s   trẻ   ợ  

    t     ặ  t p  u   về Đ ều tr  v    ă  s      /   S       ồ  về t  v    ộ   ộ t    

tr                  v  t       ê           . 

5.4.2. Vật tư:  

 - T      u truyề  t       ê  qu       v                 ều tr           ; 

 - T      u   á      về   ă  s   trẻ v  t       ê           . 

 - P ò   t  v    ả   ả  tí   r ê   t    ả    t v  t â  t     p ù  ợp      uộ  t  

v  . 

- Cá  v t       ầ  t   t   á . 

5.4.3. Thiết bị:   ợ  sử      trự  t  p (           ồ   á  t   t    p    v  quả   ý    ều 

           áy   ều              u sá  ...):         v          t   t     áy tí  /  pt p  ể 

  u trữ v    p    t  ồ s . 

5.5. T ờ       t ự    ệ : T          ột  uộ  t  v   tru        30 p út. 

5.6. Đ   đ ể  t ự    ệ     t uật: T      s  y t   

5.7. A  t   : Đả   ả     t          â  v ê       ặp  á  p ả  ứ   t êu  ự   ủ  trẻ. 

5.8. Cá    ớ  t          

Bước 1. Chào hỏi và thông báo lý do cuộc tư vấn 

Bước 2. Tư vấn thông báo tình trạng nhiễm HIV cho trẻ 

- Đá     á sự   ểu    t  qu   tâ  v  t á   ộ  ủ  trẻ về          . 

- N â  v ê  y t    t  ợp vớ          ă  s   t      á  t    tr                  

trẻ v  ý    ĩ   ủ  v             . 

- Cu     p t     t   về tự   ă  s    tầ  qu   trọ   tuâ  t ủ   ều tr   R   sự  ầ  

t   t  ủ    ều tr   ự p ò              trù       ộ   số   tí    ự   sứ    ỏ  s    sả   t    

       t    v  p ò              

- Đá     á       sẻ v   ỗ trợ   ả  quy t  á  p ả  ứ    ả  xú   ủ  trẻ v        

  ă  s   trẻ. 

- T ả   u   về  á  v    t ự       s u      ộ   ộ t    tr                    ồ   ỗ 

trợ trẻ v  NCS v   á   xử  ý  ả    t t     t  . 
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-   ớ    ẫ  v  t  v    ỗ trợ trẻ  ả    t t     t   về t    tr              

5.9.  á   á    t quả v    u trữ  ồ s   

 - N â  v ê  t  v       rõ  á   ố  t         v    t quả  ủ  từ             tr    

quy tr    t  v    ộ   ộ t    tr              v        á   ủ  trẻ. 

5.10.  ử  ý t     uố    

 - Tr      ợp         ă  s   trẻ   ặ  trẻ      sẵ  s     ộ   ộ: t    ừ   t     

 á  t    tr          v  t  p t     á          trẻ.      t  v    ộ   ộ t    tr              

sẽ t  p t     ợ  t ự       tr     á   ầ  t  v   t  p t   . 

 - Tr      ợp trẻ    p ả  ứ   t êu  ự  s u       ợ   ộ   ộ:  ầ    ê    ẫ  t  v   v  

 uy  ộ   sự  ỗ trợ  ủ   á        ồ    ẳ            ă  s           ỗ trợ     trẻ. 

5.11 T     ệu t      ả   

Quy t      số 5968/QĐ- YT    y 31/12/2021  ủ   ộ tr      ộ Y t  về   ớ    ẫ    ều 

tr  v    ă  s      /   S. 

6. Qu  tr    t  vấ    ă  s   sứ    ỏe s    sả  v     t    t     ụ      trẻ v  t     

        ễ  HIV 

6.1. Mụ  đí    

G úp trẻ v  t       ê                    t ứ  v    ểu    t  ú   về sứ    ỏ  s    

sả   sứ    ỏ  t        v     quy t       ú   về      v  t           t         r   á  

quy t      tí    ự  về sứ    ỏ  s    sả   sứ    ỏ  t          ự p ò               ự 

p ò    ắ   á        trù    ây truyề  qu        t        v       t          ý  uố . 

6.2. Đ       ĩ  

T  v     ă  s   sứ    ỏ  s    sả  v     t    t            trẻ v  t       ê        

        ột quá tr      ằ   u     p  á  t     t   về      v  t         t           t     

t                 t    v   á   t ứ  t ự          t    t       . T     qu  quá tr    t  

v     y    ằ  tă         sự   ểu    t  ủ  trẻ v  t       ê  về t           t     qu        

quy t       ú   v  t ự         ợ   á       p áp    t    t          ằ    ả    uy     ây 

           ũ        á        ây truyề  qu        t        v       t          ý  uố . 

6.3. N u    tắ  

1. Nộ   u   t  v   về sứ    ỏ  s    sả  v     t    t            v  t       ê  

          t ự       t      ớ    ẫ   ủ   ộ Y t  về   ă  s   sứ    ỏ  s    sả    ự 

p ò   v    ều tr          trẻ v  t       ê           ; 
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2. T     t         t ứ    ợ   u     p tr    quá tr    t  v    ầ  p ù  ợp vớ   ộ 

tuổ  v    ớ  tí    ủ  trẻ; 

3. Đả   ả             r ê   t   tí    ả    t  t   trọ    t  u   ểu v        p á  

xét     t ự       t  v       trẻ. 

6.4. C uẩ      

6.4.1. Người thực hiện:  á  sĩ    ều   ỡ     ợ      t     ặ  t p  u   về Đ ều tr  v   

  ă  s      /   S       ồ  T  v     ă  s   sứ    ỏ  s    sả  v     t    t        

    trẻ v  t       ê           . 

6.4.2. Vật tư  

- T      u truyề  t       ê  qu       v                 ều tr           ; 

 - T      u   á      về   ă  s   sứ    ỏ  s    sả      trẻ v  t       ê           . 

- Cá  v t       ầ  t   t   á . 

6.4.3. Thiết bị:   ợ  sử      trự  t  p (           ồ   á  t   t    p    v  quả   ý    ều 

           áy   ều              u sá  ...): sử        u   vớ  t   t        t ự         á  

        ữ       

6.5. Thời gian thực hiện: T          ột  uộ  t  v   tru        30 p út. 

6.6. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: T      s  y t  

6.7. A  t     

- Đả   ả     t          â  v ê       ặp  á  t     uố        ự . 

6.8. Cá    ớ  t          

Bước 1. Chào hỏi và giới thiệu về mục đích buổi tư vấn 

Bước 2. Thăm dò hiểu biết của trẻ về sức khỏe sinh sản và an toàn tình dục 

- Cu     p      t ứ  về t  y  ổ  t ể    t  tuổ    y t   v        ổ  về tâ   ý;  

- T     t       trẻ v    ề về   ớ   qu      t              t ứ  về        uy        

                        qu      t         ồ     ớ              uyể    ớ          á  

 â ;  

- T ă   ò   ểu    t  ủ  trẻ về qu      t          á       p áp    t    t         ự 

p ò         trù    ây truyề  qu        t         trá   t                á           

     t    v  p ò    ây truyề      từ  ẹ s       . 

Bước 3. Tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản và an toàn tình dục 
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- T  v     ỗ trợ trẻ v  t       ê          t   ữ   trả         tr    quá   ứ  

  ữ   tá   ộ            v       t   v    uẩ       ớ         ữ   t  y  ổ  v  r  quy t 

     tí    ự  về   ă  s   sứ    ỏ  s    sả  v     t    t        

-  ỗ trợ trẻ   y tỏ   ữ   v    ề  trả         t êu  ự  tr    quá   ứ   á  ả   

               t    ể   úp trẻ  ọ   á     ả  t ả  xá        á   p ò   trá   v    ớ   xử 

trí t í    ợp tr    t        .  

-   ớ    ẫ   á      ă   số   qu   trọ   tr     uộ  số        ồ      ă   r  

quy t           ă     ả  quy t v    ề      ă   từ   ố       ă   t      t uy t tr    t ự  

        t    t       . 

- T ả   u   về   uy            uẩ        s    sả  v        trù    ây truyề  qu  

      t             uy tr   á       v  t                 t   . 

- Cu     p t     t   về  á  quyề     trẻ v  t       ê  sử      tr        r  quy t 

     về sứ    ỏ  v     t    t         

Bước 4. Lập kế hoạch về thực hành an toàn tình dục và chăm sóc sức khỏe sinh sản  

- T     ểu  á  y u tố    t ể    r    ả  tr    v    r  quy t      về t ự       t    

       t     ủ  trẻ v   á    ả  p áp   ắ  p    p ù  ợp. 

- T  v      úp  ỡ trẻ   p              t  t t ự          t    t        v  sứ    ỏ  

s    sả . 

6.9.  á   á    t quả v    u trữ  ồ s   

- G     ép      á  về  á   ộ   u     ợ  t  v     y              t quả t  v   v  

 ự        ủ  ề       t  v   t  p t   . 

6.10.  ử  ý t     uố    

6.11. T     ệu t      ả   

- Quy t      số 5968/QĐ- YT    y 31/12/2021  ủ   ộ tr      ộ Y t  về 

”  ớ    ẫ    ều tr  v    ă  s      /   S”; 

- Quy t      số 3261/QĐ- YT    y 04/11/2024  ủ   ộ tr      ộ Y t  về ”  ớ   

 ẫ  quố      về  á       v    ă  s   sứ    ỏ  s    sả  -  ộ   u   C ă  s   sứ    ỏ  

s    sả  v  t       ê  v  t       ê ”. 

7. Qu  tr    t  vấ    u ể  t  p trẻ s    đ ều tr  tạ   á     sở đ ều tr     ờ   ớ  

   ễ  HIV 

7.1. Mụ  đí  :  
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C uẩ      ầy  ủ      t ứ  v   ĩ  ă       trẻ  ể   uyể  s      ều tr  t    á     s   

  ă  s     ều tr     /   S        ớ . 

7.2. Đ       ĩ : 

T  v     uyể  t  p trẻ                  ợ    ều tr  t uố   R  t      s    ều tr  

    trẻ    s       s    ều tr             ớ      ột quá tr    t  v      uyể   ử   t    

 õ    uyể   ử    úp trẻ t  p t     ều tr  t uố   R  t      s    ều tr             ớ . 

7.3. N u    tắ : T ự       t  v     uyể  t  p trẻ           từ    s    ều tr  trẻ    

s       s    ều tr         ớ    ợ  t ự          : 

- Trẻ        ều tr      t      s    ều tr  trẻ    v   ã   ợ   ộ   ộ t    tr          

   .  

- Trẻ  ã   ợ  t  v   tr            t ứ       ă   t    từ             p   t uộ   ứ  

tuổ  v  sự p át tr ể   ủ  trẻ 

- Trẻ sẵ  s      uyể  s      ều tr  t      s    ều tr     /   S        ớ  

7.4. C uẩ      

7.4.1. Người thực hiện:  á  sĩ    ều   ỡ     ợ      t     ặ  t p  u   về Đ ều tr  v  

  ă  s      /   S       ồ  t  v     uyể  t  p trẻ           từ    s    ều tr  trẻ    

s       s    ều tr         ớ . 

7.4.2. Vật tư  

- T      u truyề  t       ê  qu       v                 ều tr           ; 

 - T      u   á      về   ều tr     /   S; 

- T      u về quy tr    t  v     uyể  t  p trẻ           từ    s    ều tr  trẻ    

s       s    ều tr         ớ . 

- Cá  v t       ầ  t   t   á . 

7.4.3. Thiết bị:   ợ  sử      trự  t  p (           ồ   á  t   t    p    v  quả   ý    ều 

           áy   ều              u sá  ...): sử        u   vớ  t   t        t ự         á  

        ữ       

7.5. Thời gian thực hiện: T          ột  uộ  t  v   tru        30 p út. 

7.6. Địa điểm thực hiện kỹ thuật: T      s  y t  

7.7. A  t     

- Đả   ả     t          â  v ê       ặp  á  t     uố        ự . 

7.8. Cá    ớ  t          uộ  t  vấ  
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Bước 1. Thông báo về mục tiêu của việc chuyển trẻ sang điều trị tiếp tục tại cơ sở điều trị 

HIV người lớn 

- T ă   ò sự sẵ  s     ủ  trẻ   u   uyể  s     ột    s    ều tr        á ; 

- T      á      trẻ v          ă  s   về sự  ầ  t   t  ủ  v      uyể  trẻ        

s    ều tr             ớ ; 

- T ả   u   vớ  trẻ v          ă  s   về    s    ều tr         ớ  p ù  ợp  ể trẻ 

 ự    ọ . 

Bước 2. Thảo luận với trẻ và người chăm sóc trẻ về các việc cần làm khi chuyển sang cơ 

sở điều trị mới 

- T      á  về       ỉ       t       ê      ù    á  quy      về   á    ữ       t   

   s    ều tr         ớ  v   á  t ủ t   trẻ  ầ    uẩ           uyể  s       s   ớ ; 

- T ả   u   vớ  trẻ về  á  v    ề trẻ  ă     ă       ắ  ;   ả  t í     ỗ trợ trẻ r  

quy t           ặp p ả   á  v    ề   y; 

- K ẳ        vớ  trẻ về v    t  p t    ỗ trợ từ   â  v ê  t  v   tr    t         trẻ 

 ắt  ầu s      ều tr  t      s    ều tr         ớ  

Bước 3. Thống nhất với trẻ và người chăm sóc về kế hoạch chuyển sang điều trị tại cơ sở 

điều trị người lớn 

- T         trẻ sẽ   uyể  s      ều tr  t      s    ều tr         ớ ; 

- Cá     y t   ầ  t   t trẻ  ầ       t        s   ; 

- Cá   t ứ  xử trí      ặp p ả   á  v    ề             uố . 

7.8.  á   á    t quả v    u trữ  ồ s : G   v        á  t         t  v   v    t quả t  

v   

7.9.  ử  ý t     uố    

- T  v   t              trẻ v          ă  s     ểu v  sẵ  s      uyể  s      ều 

tr  t          ều tr     /   S        ớ :   uyể   á  sĩ   ều tr      G  y   uyể  tuy   

   y   ặ  t    ầ    á  p ù  ợp vớ  t         trẻ       uố    uyể  s       s    ều tr  

       ớ ; 

 - T  v        t              trẻ v          ă  s        sẵ  s      uyể  s    

  ều tr  t          ều tr     /   S        ớ : T  p t    ặt      t  v   tr     á   ầ    á  

t  p t      ằ   ỗ trợ trẻ r  quy t      v  sẵ  s      uyể  s      ều tr  t  p t   t      s  

  ều tr         ớ . 
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7.10. T     ệu t      ả : Quy t      số 5968/QĐ- YT    y 31/12/2021  ủ   ộ tr     

 ộ Y t  về   ớ    ẫ    ều tr  v    ă  s      /   S. 

8. Qu  tr    t  vấ  sử  ụ   t uố   

8.1. Mụ  đí   

G úp              ều tr   R     t  á    ả  quả   sử      t uố   ú     ều   ú   

      uy tr  uố   t uố    ê  t   t      ỉ       ủ   á  sĩ;         t   u    u   t t      về 

   t   ợ   t uố  v  xử trí tr    quá tr    sử     . 

8.2. Đ       ĩ :    quá tr         t  p   ữ    ợ  sĩ v               ằ   u     p t     

t     ỗ trợ            t ự        ả  quả   sử      t uố   ột  á      t        u quả. 

8.3. N u    tắ   

- C p  ú      p  ủ t uố   R  v  t uố   ù       t      ỉ       ủ   á  sĩ. 

- Cu     p t     t   t  v     í   xá        ểu  t â  t    . 

8.4. C uẩ      

8.4.1. Người thực hiện:   ợ  sĩ          tá       p v    ợ     ợ  sĩ p   trá         p 

p át t uố     ợ  sĩ          tá    ợ   â  s     ủ   ều      t    quy        ợ      t    

t p  u   về   ều tr     /   S v  quả   ý  u   ứ   t uố    á      . 

8.4.2. Vật tư: K ẩu tr    y t    u        sát   uẩ  t y  … 

8.4.3. Thiết bị:   ợ  sử      trự  t  p (           ồ   á  t   t    p    v  quả   ý    ều 

           áy   ều              u sá  ...).  

8.5. T ờ       t ự    ệ : T         tru         ột  uộ  t  v  : 15 p út 

8.6. Đ   đ ể  t ự    ệ     t uật: T      s  y t :        ợ  

8.7. A  t   : Đả   ả     t          â  v ê       ặp  á  t     uố        ự  t    quy 

      ủ     s  y t . 

8.8. Cá    ớ  t          

Bước 1: Tiếp nhận người bệnh và đơn thuốc 

- Xá            tí   (tê    ã số              u   ) 

- K ể  tr      t uố   ủ   á  sĩ  

- K ể  tr  p á   ồ      t   v  t     t    á  t uố                   ù   (  u   ) 

- Đá     á  á  t  y  ổ  tr    p á   ồ   ều tr    u    ( ự  trê      t uố   ớ    ặ  

t     t   trê       á       tử). 

Bước 2: Tư vấn sử dụng thuốc  
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-   ớ    ẫ  sử      t uố          ều v    ớ    ẫ  sử      t uố  trẻ     ặ     t 

  ớ    ẫ  sử       ố  vớ  t uố  s r      trẻ s    r  từ  ẹ      . 

+) G ả  t í     ều  ù  :        ều v    ớ    ẫ  sử      t uố  trẻ     ặ     t 

  ớ    ẫ  sử       ố  vớ  t uố  s r      trẻ s    r  từ  ẹ      ỉ        ều tr   ự p ò   

 ây truyề      từ  ẹ s       . 

+)   ớ    ẫ  t         uố   t uố :  R   ầ  uố    ú        ể  uy tr   ồ    ộ 

t uố  ổ       tr     áu   ợ  ý sử       á  t ứ    ặ  ứ          ắ      uố   t uố . 

K     tự ý         ặ   ổ  t uố . 

+)   ớ    ẫ    ê  qu       t ứ  ă :   u ý về t uố   ầ  uố    ù    ữ  ă   ể tă   

  p t u   ặ  t uố  uố    ú     … 

- Xử trí  á  t     uố    ặ     t: 

+) Quê    ều: xử trí     quê    ều 

+) Tá       p  : G ả  t í   tá       p   v  tr      ợp      ầ   á   á  sĩ  

+) P ò     ừ  t     tá  t uố : L u ý về t     tá  vớ  t uố    ều tr   ồ         

(         v ê     )   ặ   á     t  í   t í    r ợu     Cả    á         â        tự ý 

 ù   t ê  t uố    á            ỏ  ý       á  sĩ   ặ    ợ  sĩ. 

-   ớ    ẫ   ả  quả  t uố : T uố   R  t       ầ   ả  quả            rá   

t  á    át  trá   á   sá   trự  t  p v      t  ộ      ặ     t   u ý  ả  quả  vớ  t uố  

  ợ    p    ều t á        sử      v  t uố  s r   ự p ò       trẻ s    r  từ  ẹ      . 

-   ớ    ẫ   á   sử      t uố :  

8.8.  á   á    t quả v    u trữ  ồ s   

T ố    ê số   ợ   t uố    p p át  t ự         u trữ t     t   tổ    ợp  á   á  

t uố    p p át t    t á   t    quy               . T  p      t     t   v       á   á  

  R t    quy               . 

8.9.  ử  ý t     uố    

Tr      ợp           /            ả  ă   t  p      t     t   t  v            ầ  

 ặp     t  v      ều  ầ  v       t     t   t  v   t     ứ   u t ê   ể           /      

    t  p      t     t  . 

8.10. T     ệu t      ả   

- T     t  số 22/2011/TT- YT    y 10/6/2011  ủ   ộ Y t  quy      tổ   ứ  v  

   t  ộ    ủ         ợ       v    
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- Quy t      số 5968/QĐ- YT    ớ    ẫ    ều tr  v    ă  s      /   S     y 

31/12/2021   ộ Y t . 

- Quy t      số 122/QĐ- YT    y 11/01/2021  ủ   ộ Y t  về v             

  ớ    ẫ  Quố      về Cả     á    ợ . 

II. QUY TRÌNH TƯ VẤN NHÓM TẠI CƠ SỞ Y TẾ 

Quy tr    t  v        t      s  y t    ợ  áp       ố  vớ    ủ        T  v   Đ ều tr   ự 

p ò    ây truyề      từ  ẹ s       .  

1. Đố  t ợ   t  vấ  

 P    ữ      t          á  t          ỳ t    á     s  sả      . 

2. Mụ  đí   

 ỗ trợ p    ữ      t         t ứ  v  t ự         ợ   á      t   p   ằ    ả   ây 

truyề      từ  ẹ s       .  

3. Đ       ĩ  

T  v     ều tr   ự p ò    ây truyề      từ  ẹ s            ột quá tr      ằ  

 u     p t     t   về  á      t   p   ả    uy     ây truyề      từ  ẹ s        v   ỗ 

trợ p    ữ      t   /       ẹ     r  quy t      tr    v    sử       á      t   p   y.  

4. N u    tắ  

- Cu     p  á      t   p p ù  ợp vớ  t    tr              v            t     ỳ 

 ủ  p    ữ      t      ộ   u   t  v     í   xá        ểu   ầy  ủ v  p ù  ợp. 

- T  v        ỗ trợ   t  ố  vớ   á       v    ă  s   v    ều tr     . 

5. C uẩ      

5.1 N  ờ  t ự    ệ :  á  sĩ    ều   ỡ     ợ      t     ặ  t p  u   về Đ ều tr  v    ă  

s      /   S       ồ    ều tr   ự p ò    ây truyề      từ  ẹ s       . 

5.2 Vật t  

- Sổ t y   ớ    ẫ   t      u truyề  t     về    /   S v    ều tr   ự p ò    ây 

truyề  từ  ẹ s       . Tr   /ả  /áp p í   tr   t      t      u truyề  t       ê  qu       

 ợ  í     ều tr   R  sớ  vớ  p    ữ      t      á  p á   ồ  R  tố   u tr      ều tr   ự 

p ò    ây truyề      từ  ẹ s       ... 

- P ò    ủ rộ     ả   ả   ủ á   sá        ủ       ồ         ả   10 p    ữ 

     t          á  t   . 

5.3 T   t    
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-         v          t   t     áy tí  /  pt p  ể   u trữ v    p    t  ồ s . 

- T  v    ă   v     về t  v          ều tr   ự p ò    ây truyề      từ  ẹ s    

   . 

6. T ờ       t ự    ệ : Một  uộ  t  v   tru       : 30 p út. 

7. Đ   đ ể  t ự    ệ : P ò         á  t     

8. Cá    ớ  t         

Bước 1. Chiếu video về nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con và các can thiệp điều trị 

dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 

Bước 2. Tóm tắt các nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con và các can thiệp điều trị dự 

phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và giải đáp các câu hỏi thắc mắc của phụ nữ mang 

thai. 

Bước 3. Hướng dẫn thai phụ tư vấn cá nhân về điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ 

sang con (nếu cần) 

9. T     ệu t      ả  

- Quy t      số 5968/QĐ- YT    y 31/12/2021  ủ   ộ tr      ộ Y t  về 

”  ớ    ẫ    ều tr  v    ă  s      /   S” 

- Quy t      số 5877/QĐ- YT    y 29/12/2017  ủ   ộ tr      ộ Y t  về v    

p ê  uy t “  ớ    ẫ  tr ể        ự p ò    ây truyề      từ  ẹ s        t    á     s  y 

t ”. 

- T     t  số 09/2021/TT- YT    y 30 t á   6  ă  2021  ủ   ộ tr      ộ Y t  

quy      quy tr     t      ể   số  ầ  xét                p    ữ      t   ;   ă  s    

  ều tr   ố  vớ  p    ữ           tr    t     ỳ      t         s                  ú v  

 á       p áp   ằ    ả   ây           từ  ẹ s       . 

III. QUY TRÌNH TƯ VẤN CÁ NHÂN THEO HÌNH THỨC LƯU ĐỘNG 

Quy tr    t  v    á   â  t         t ứ    u  ộ     ợ  áp           á    ủ        

  ớ   ây: 

(1) Tuâ  t ủ   ều tr                          ; 

(2) Tuâ  t ủ   ều tr              ều tr   ự p ò   tr ớ  p          vớ     ; 

(3) Tuâ  t ủ   ều tr              ều tr   ự p ò   s u p          vớ     ; 

(4) Đ ều tr   ự p ò    ây truyề      từ  ẹ s       ;  

(5)  ộ   ộ t    tr                  trẻ v  t       ê ;  
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(6) C ă  s   sứ    ỏ  s    sả  v  sứ    ỏ  t            trẻ v  t       ê ;  

(7) C uyể  t  p trẻ v  t       ê  s       s    ều tr         ớ ;  

(8) Sử      t uố . 

M    í          t ự         ộ   u   t  v       từ     ủ        t  v    á   â  

t         t ứ    u  ộ   t ự       t    Quy tr    t  v    á   â  t      s  s  y t    ồ   

t     ầ    uẩ     p      t     ể t ự       v    t  v     u  ộ       x    t   x   áy. 

IV. QUY TRÌNH TƯ VẤN NHÓM THEO HÌNH THỨC LƯU ĐỘNG 

Quy tr    t  v        t         t ứ    u  ộ      t ể   ợ  áp            ủ   

     Đ ều tr   ự p ò    ây truyề      từ  ẹ s       . 

1. M    í          t ự         ộ   u   t  v   v  t              ột  uộ  t  v   

     t         t ứ    u  ộ   t ự       t    Quy tr    t  v        về Đ ều tr   ự p ò   

 ây truyề      từ  ẹ s        t      s  s  y t ; 

2. T   t   :  ổ su   p      t     ỗ trợ t  v     u  ộ       x    t   x   áy. 

V. QUY TRÌNH TƯ VẤN CÁ NHÂN THEO HÌNH THỨC TỪ  A 

Quy tr    t  v    á   â  t         t ứ  từ x    ợ  áp            ủ        T  v   

Tuâ  t ủ   ều tr                          . 

M    í          t ự         ộ   u   t  v   v  t              ột  uộ  t  v   về 

tuâ  t ủ   ều tr   R                     t         t ứ  từ x  t ự       t    Quy tr    

t  v    á   â  t      s  s  y t    ồ   t     ố  vớ       tá    uẩ      ầ   ả   ả   á   ộ  

 u   s u: 

1.   ớ    ẫ             về t      ể  t  v     á   t ứ    t  ố    ữ             

v        t  v  ;  á    ặt       ẹ  t  v   qu  ứ        trê       t     t         . 

2. Tr    t   t              t ự       t  v   từ x :  

- Máy tí          truyề    t r  t     tầ             t     t     á   ể t ự       

v    t  v   

- T   t        ộ        ặt         pp  ầ       t  ố  w f    ặ  3G  4G  5G. C p 

   t p  ê   ả       ều       ớ     t  ể ứ           t  ộ   ổ      . 

- P ầ   ề  sử          t  v   từ x  t      ớ    ẫ   ủ   ộ Y t   t ự         ợ  

t  p      v  xử  ý  ẹ   ủ            ./. 
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